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STT Tên ngân hàng Địa chỉ 

I. Ngân hàng thương mại

1
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt 

Nam
Số 02 Láng Hạ, phường Giảng Võ, TP. Hà Nội

2
Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dầu 

khí Toàn Cầu 
Capital Tower, số 109 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, TP. Hà Nội

3
Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Việt 

Nam Hiện Đại
Tòa nhà Daeha, 360 Kim Mã, phường Giảng Võ, TP. Hà Nội

4
Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngoại 

thương Công nghệ số
Số 10 Thiền Quang, phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

5
Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt 

Nam
108 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, TP. Hà Nội

6
Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển 

Việt Nam
Tháp BIDV 194 Trần Quang Khải, phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

7
Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt 

Nam
Số 198 Trần Quang Khải, phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

8 Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu Số 442 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TP. Hồ Chí Minh

9 Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình Tầng 1, 2, 3 Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội

10 Ngân hàng Thương mại cổ phần Bảo Việt
Tầng 1 và Tầng 5, Tòa nhà Corner Stone, số 16 Phan Chu Trinh, phường Cửa Nam, TP. Hà 

Nội
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11 Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt
Toà nhà HM TOWN, số 412 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TP. Hồ Chí 

Minh

12 Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á Số 117 Quang Trung, phường Thành Vinh, Tỉnh Nghệ An

13 Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam LPB Tower, số 210 đường Trần Quang Khải, phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

14 Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam 22 Ngô Quyền, phường Cửa Nam, TP. Hà Nội

15
Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn một thành viên số 

Vikki
72 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, TP. Hà Nội

16 Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á Tòa nhà BRG, 198 Trần Quang Khải, phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

17 Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, TP. Hà Nội

18 Ngân hàng Thương mại cổ phần Kiên Long Số 40-42-44 đường Phạm Hồng Thái, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang

19 Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Số 6 Quang Trung, phường Cửa Nam, TP. Hà Nội

20 Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á 201-203 Cách mạng tháng 8, phường Bàn Cờ, TP. Hồ Chí Minh

21 Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông Toà nhà The Hallmart, số 15 Trần Bạch Đằng, phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh

22 Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội Số 18 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, TP. Hà Nội

23 Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Tế
Tầng 1 (tầng trệt) và tầng 2 tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, phường Sài Gòn, TP. 

Hồ Chí Minh
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24 Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc dân Số 25 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

25 Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Số 19 - 25 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

26 Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương 2C Phó Đức Chính, phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh

27 Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội 77 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, TP. Hà Nội

28 Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh

29
Ngân hàng Thương mại cổ phần Thịnh vượng và Phát 

triển

Tầng 4, 5, 6 Tòa nhà Thành Công, Ô đất P-D17 Khu đô thị Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, 

TP. Hà Nội

30 Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong Tòa nhà TPBank, 57 phố Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, TP. Hà Nội

31 Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á Tầng 4 và 5, tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, Phường Hà Đông, TP. Hà Nội

32
Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh 

Vượng
Tòa VPBank Tower, 89 Láng Hạ, phường Đống Đa, TP. Hà Nội

33 Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín 47 Trần Hưng Đạo, Phường Phú Lợi, TP. Cần Thơ

34
Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt 

Nam
72 Đ. Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

35
Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố 

Hồ Chí Minh
25 BIS Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

II. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài
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36 Agricultural Bank of China - Chi nhánh Hà Nội Phòng 901-907, tầng 9 Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng, TP. Hà Nội

37 Bank of China - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
Tầng 11 và Tầng 12 Tòa nhà Times Square, số 22-36 đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, 

TP. Hồ Chí Minh

38 Bank of India - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
Phòng 202, 203 Tầng 2 Cao ốc Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, 

TP. Hồ Chí Minh

39
Bank of Communications - Chi nhánh TP. Hồ Chí 

Minh
Tầng 17 Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

40 Bangkok - Chi nhánh Hà Nội Phòng 3, tầng 3, Trung tâm Quốc tế, 17 Ngô Quyền, phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

41 Bangkok - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh 35 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

42 BIDC - Chi nhánh Hà Nội
Tầng 1,2,3,4 và 5, Tòa nhà Việt Phát (VIETPHAT BUILDING), số 02 Trần Hưng Đạo, 

phường Cửa Nam, TP. Hà Nội

43 BIDC - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh 110 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh

44 BNP Paribas - Chi nhánh Hà Nội Tầng M, Pan Pacific, số 1 đường Thanh Niên, Phường Ba Đình, TP. Hà Nội

45 BNP Paribas - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh Tòa nhà Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

46 BPCE IOM - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh Tòa nhà Pearl 5, Số 5 Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh

47 Busan - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh P 1502, tầng 15 Tòa nhà MPlaza, 39 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

48 Cathay United Bank - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
Tầng 19 tòa nhà Lim Tower 3, số 29A Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí 

Minh
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49
China Construction Bank - Chi nhánh TP. Hồ Chí 

Minh
Tầng 11, tòa nhà Sailing Tower, 111A đường Pasteur, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

50 Citibank, N.A - Chi nhánh TP.HCM Tầng 15 tòa nhà Sunwah, số 115 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

51 CTBC - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
Phòng 1,2,3,9 Tầng 7 và Phòng 1-9 Tầng 9 Tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 đường Lê Duẩn, 

phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

52 DBS - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh Tầng 11 Saigon Centre, 65 Lê Lợi, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

53 Deutsche bank AG - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh Toà nhà Deutsche Haus, 33 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

54 E.SUN - Chi nhánh Đồng Nai Phòng 101, 209, tầng 1 và 2, Tòa nhà TTDV Amata, phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai

55 First Commercial Bank - Chi nhánh Hà Nội Tầng 8, Tòa nhà Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, TP. Hà Nội

56 First Commercial Bank - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh Tầng 21 Tòa nhà A&B, 76A Lê Lai, phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh

57 Hua Nan - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh P. 1001 Lầu 10 tháp Royal, 235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh

58 ICBC - Chi nhánh Hà Nội Tầng 3, 360 Kim Mã, Phường Giảng Võ, TP. Hà Nội

59 Industrial Bank of Korea - Chi nhánh Hà Nội
Phòng 1209, tòa nhà Keangnam Landmark 72, đường Phạm Hùng, phường Yên Hòa, TP. 

Hà Nội

60 Industrial Bank of Korea - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
Phòng 604, Tầng 6, Tòa nhà Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí 

Minh

61 JPMorgan - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
Tầng 33 Tòa nhà The Nexus, 3A-3B đường Tôn Đức Thắng, Phường Sài Gòn, Thành phố 

Hồ Chí Minh
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62 Kookmin - Chi nhánh Hà Nội
Tầng 25, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường 

Yên Hòa, TP Hà Nội

63 Kookmin - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh Lầu 3 Tòa nhà MPlaza, số 39 đường Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

64 KEB Hana - Chi nhánh Hà Nội Tầng 14 và 15, TTTM Daeha, 360 Kim Mã, phường Giảng Võ, TP. Hà Nội

65 KEB Hana - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
L21.01 Tầng 21 Tòa nhà The Hallmark, số 15 Trần Bạch Đằng, phường An Khánh, TP. Hồ 

Chí Minh

66 Malayan Banking Berhad - Chi nhánh Hà Nội Phòng 909, tầng 9 tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, phường Cửa Nam, TP. Hà Nội

67
Malayan Banking Berhad - Chi nhánh TP. Hồ Chí 

Minh
115 Nguyễn Huệ, Tòa nhà Sunwah, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

68 Mega ICBC - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh Tầng 1, Tòa nhà The Landmark, 5B Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

69 Mizuho Bank, Ltd. - Chi nhánh Thành phố Hà Nội Số 63 Lý Thái Tổ, Phường Tràng Tiền, TP. Hà Nội

70
Mizuho Bank, Ltd. - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí 

Minh
Tầng 18 Toà nhà Sun Wah,115 Đại lộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

71 MUFG Bank, Ltd. - Chi nhánh Thành phố Hà Nội Tầng 10, Tháp 1, Tòa nhà Capital Place, số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Hà, TP. Hà Nội

72
MUFG Bank, Ltd. - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí 

Minh
Tầng 21 và 22, The Nexus, 3A-3B Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

73 Nonghyup - Chi nhánh Hà Nội Toà nhà Lotte Center Hà Nội, 54 đường Liễu Giai, phường Giảng Võ, TP. Hà Nội

74
Oversea Chinese Banking Corporation - Chi nhánh 

TP. Hồ Chí Minh
Tầng 7 Tòa nhà Sài Gòn Tower, 29 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh
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75
Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. - Chi 

nhánh Đồng Nai

Tầng 11, Cao ốc Sonadezi, số 1, đường 1,  KCN Biên Hòa 1, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng 

Nai

76 Siam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
Phòng 605 - 609, tầng 6, Tòa nhà MPlaza Saigon, 39 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP. Hồ 

Chí Minh

77 SinoPac - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh Tầng 9, Tòa nhà Friendship Tower, 31 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

78
Sumitomo Mitsui Banking Corporation - Chi nhánh 

Hà Nội

Phòng 1201, tầng 12, Trung tâm Lotte Hà Nội, số 54 Liễu Giai, phường Giảng Võ, TP. Hà 

Nội

79 Taipei Fubon - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh Tầng 9 Tòa nhà Saigon Centre, Tháp 2, số 67 Lê Lợi, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

80
Đại chúng TNHH Kasikornbank - Chi nhánh TP. Hồ 

Chí Minh

Lô C Tầng trệt và Lô J, K, L và M(i) Tầng 20 Tòa nhà Sun Wah Tower, số 115 đường 

Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

81 NH iM - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
Phòng 03-06 Tầng 11, Tòa nhà Mplaza Saigon, Số 39 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, TP. Hồ 

Chí Minh

III. Ngân hàng nước ngoài

82 Ngân hàng TNHH MTV ANZ Việt Nam
Tầng 10, Tháp 2, Tòa nhà CAPITAL PLACE, số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Hà, TP. Hà 

Nội

83 Ngân hàng TNHH MTV CIMB Việt Nam Tầng 2, Tòa nhà CornerStone, số 16 Phan Chu Trinh, phường Cửa Nam, TP. Hà Nội

84 Ngân hàng TNHH MTV Hong Leong Việt Nam Tầng 1, Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Xuân Hòa, TP.Hồ Chí Minh

85 Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam Tầng 1, 2, 6 Tòa nhà Metropolitan, 235 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

86 Ngân hàng TNHH MTV Public Bank Việt Nam
Toà nhà Hanoi Tungshing Square, số 2 Ngô Quyền, phường Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
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87 Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam Khu A, Lầu 11, 72 – 74 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh

88 Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam
Tầng 3, Phòng CP1.L01 & CP2.L01, Capital Place, 29 Liễu Giai, phường Ngọc Hà, TP Hà 

Nội

89 Ngân hàng TNHH MTV UOB Việt Nam
Tầng 3, tầng 5, tầng 11 và tầng 15, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, phường Sài 

Gòn, TP. Hồ Chí Minh

90 Ngân hàng TNHH MTV Worrri Việt Nam
Phòng 101 tầng 1 và Phòng O3401 tầng 34, Tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark, Khu E6, 

Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, TP. Hà Nội

IV. Ngân hàng liên doanh

91 Ngân hàng TNHH Indovina Số 97A Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

92 Ngân hàng Liên doanh Việt-Nga Tòa nhà số 75 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, TP. Hà Nội


